
STT Họ và tên NCC Số sổ

Quan hệ

tỉ lệ

hạng

Họ và tên

 thân nhân
Nơi cư ngụ Phụ Ghi

1 Phạm Minh Lý 4227 Vợ Lê Yến Tuyết Long Thạnh

1 Trần Văn Ngon Con Trần Thị Thu Long Hưng

2 Võ Thị Nhàn Con Nguyễn Thị Bình Long Hưng

3 Trần Văn Bé Em 6166 Mẹ Trần Thị Hộp Long Hưng

4 Hồ Văn Linh 3495 Cháu Hồ Anh Huy Long Hưng

5 Nguyễn Văn Thọ 59 Chị Nguyễn Văn Na Long Hưng

6 Thái Sơn Hải 4223 Em Thái Thị Xuyến Long Hưng

7 Huỳnh Văn Hạc 2106 Em Huỳnh Thị Đang Long Hưng

8 Tô Văn Tiền 4093 Chi Tô Thị Mỹ Long Hưng

9 Nguyễn Văn To 3004 Cháu Lê Hữu Lợi Long Hưng

10 Trấn Thế Bửu 4602 Cháu Trần Công Lũy Long Hưng

11 Nguyễn Văn Hỷ 1255 Cháu La Thị Út Long Hưng

12 La Văn Theo 5297 Cháu La Thị Út Long Hưng

13 Lê Văn Hiểu 1262 Cháu Huỳnh Tấn Sĩ Long Hưng

14 Phùng Văn Trinh 2678 Chị Nguyễn Hữu Nghĩa Long Hưng

15 Nguyễn Văn Rạnh 3517 Cháu Nguyễn Phi Hùng Long Hưng

16 Nguyễn Văn Chỏ 2271 Chị Nguyễn Thị Thu Long Hưng

LIỆT SĨ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG LONG CHÂU

DANH SÁCH

NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LONG CHÂU NĂM 2024

LIỆT SĨ HƯỞNG THƯỜNG XUYÊN



17 Phan Tấn Hoành 4054 Con Thái Tấn Huệ Long Hưng

18 Nguyễn Văn Thạch 2485 Con Nguyễn Thanh Sơn Long Hưng

19 Nguyễn Văn Hứa 1883 Con Nguyễn Thị Niệm Long Hưng

20 Nguyễn Văn Bồng 5406 Cháu Phạm Thị Cẩm Nhung Long Hưng

21 Nguyễn Văn Lớn 2201 Con Nguyễn Văn Bình Long Hưng

22 Đổ Văn Dũng 7659  Cháu Đổ Thị Thuỷ Long Hưng

23 Lê Ái Vân 1972 Anh Lê Văn Nòn Long Hưng

24 Nguyễn Văn Sơn 849 Em Nguyễn Thị Nga Long Hưng

25 Nguyễn Văn Lễ 1880 Con Nguyễn Thành Phước Long Hưng

26 Dương Minh Tảo 2036 Con Dương Thị Kim Long Hưng

27 Nguyễn Văn Lộc NT 107 Con Nguyễn Thanh Sơn Long Hưng

28 Nguyễn Văn Bảo 2679 Anh Nguyễn Thị Bích Ngọc   Long Hưng

29 Đoàn Văn Sửa 3630 Cháu Đoàn Kim Phol Long Hưng

30 Lê Thái Lợi 5360 Con Lê Thanh Long Long Hưng

31 Võ Thành Long 1266 Cháu Võ Thành Sáng Long Châu

32 Lê Văn Thái 5059 Em Lê Văn Thành Long Châu

33 Đỗ Văn Tuồng 6255 Chị Đỗ Thị Nhung Long Châu

34 Nguyễn Văn Sự
NT 

55TC
Cháu Nguyễn Văn Ngàn Long Châu

35 Tăng Văn Kiều 2830 Cháu Quang Ngọc Sanh Long Châu

36 Nguyễn Tăng Quang 7864 Cháu Nguyễn Tuấn Tú Long Châu

37 Nguyễn Văn Trị 199 Em Nguyễn Tri Phương Long Châu

38 Nguyễn Văn Khén 3379 Cháu Nguyễn Văn Nờ Long Châu

39 Nguyễn Văn Đực 1212 Cháu Nguyễn Thanh Phong Long Châu

40 Nguyễn Văn Hiêm 2653 Cháu Nguyễn Trí Phương Long Châu



41 Nguyễn Phước Bạch 1874 Cháu Nguyễn Văn Tâm Long Châu

42 Nguyễn Văn Nghệ 5893 Cháu Nguyễn Văn Thứ Long Châu

43 Nguyễn Văn Lẩm NT 38 Cháu Nguyễn Thị Việt Long Châu

44 Dương Văn Sình 2011 Cháu Dương Giang Minh Long Thạnh

45 Mai Tấn Hưng 618 Cháu Mai Thị Thu Nguyệt Long Thạnh

46 Nguyễn Văn Sẻn 309 Cháu Hồ Ngọc Thơ Long Thạnh

47 Nguyễn Văn Thầm 6901 Em Nguyễn Thị Mỹ Linh Long Thạnh

48 Đặng Văn Huân 2522 Chị Đặng Thị Lang Long Thạnh

49 Nguyễn Văn Nam 5303 Em Nguyễn Văn Mai Long Thạnh

50 Nguyễn Văn Khai
128 

TC
Con Nguyễn Thị Phưởng Long Thạnh

51 Phạm Minh Lý 4227 Con Phạm Minh Tuấn Long Thạnh

52 Trần Văn Hùng 6889 Em Trần Văn Tài Long Châu Có QĐ thờ cúng

1 Nguyễn Thị Sửa 97406 61 Nguyễn Thị Sửa Long Thạnh

1 Trần Văn Bửu 2599 21 Trần Văn Bửu  Long Hưng

2 Nguyễn Thị An 71339 25 Nguyễn Thị An  Long Thạnh

3 Nguyễn Văn Đẹp 47136 22 Nguyễn Văn Đẹp  Long Thạnh

4 Phan Văn Liêm 20253 21 Phan Văn Liêm  Long Thạnh

5 Trần Văn Khang 46102 21 Trần Văn Khang  Long Thạnh

6 Lương Thanh Ngân 2230 27 Lương Thanh Ngân  Long Thạnh

7 Nguyễn Văn Ngọc 18231 41 Nguyễn Văn Ngọc  Long Thạnh

1 Nguyễn Văn Mây 11349 50 Nguyễn Văn Lượm Anh
Long Thạnh 

C

BỆNH BINH HƯỞNG THƯỜNG XUYÊN

THƯƠNG BINH HƯỞNG THƯỜNG XUYÊN

THƯƠNG BINH TỪ TRẦN



2 Nguyễn Quang Xinh 21545 71 Trần Văn Tài  Long Hưng

3 Nguyễn Văn Chinh 272 63 Nguyễn Thanh Thủy Long Hưng

4 Nguyễn Văn Hùng 2812 61 Nguyễn Văn Đức Long Hưng

5 Nguyễn Văn Miêng 70073 54 Nguyễn Thị Phượng Long Hưng

6 Nguyễn Văn Tiến 11021 45 Nguyễn Thị Hà Long Hưng

7 Đinh Văn Nước 6842 31 Trần Thị Thu Long Hưng

8 Phan Văn Học 65931 25 Đinh Thị Ngoan Long Hưng

9 Lê Văn Kiết 27229 24 Lê Thị Đậm Long Hưng

10 Nguyễn Hữu Toại 10485 21 Nguyễn Thái An Long Hưng

11 Lê Văn Trường 02589 23 Nguyễn Thị Thanh Long Hưng

12 Trương Văn Hoàng 24  Trương Quốc Khánh Long Thạnh

13 Nguyễn Văn Phàng 55214 35 Cù Thị Diền Long Thạnh

14 Nguyễn Văn Tiện 686 31 Nguyễn Văn Nghĩa Long Thạnh

15
Nguyễn Trường 

Thắng
71333 29 Nguyễn Thị An Long Thạnh

16 Lê Văn Minh 10927 62 Nguyễn Thị Nguyệt Long Thạnh

17 Hoàng Minh Thắng 63301 52 Nguyễn Thị Thủy  Long Châu

1 Nguyễn Thị Khen 2560 III Nguyễn Thị Khen Long  Hưng

2 Huỳnh Thị Quý 01169. Huỳnh Thị Quý Long Hưng

3 Bùi Văn Châu 01438 Bùi Văn Châu Long Hưng

4 Đinh Văn Minh (Đồng) 01631 Đinh Văn Minh (Đồng) Long Thạnh

5 Nguyễn Thị Khênh 01631 Nguyễn Thị Khênh Long Thạnh

6 Đặng Thị Lang III Đặng Thị Lang Long Thạnh

CÓ CÔNG TX

CÓ CÔNG HUÂN KTX 



1 Phạm Thị Hồng Nguyễn Thanh Thủy Long Hưng

2 Nguyễn Thị Thảo 335 I Võ Nguyễn Anh Thi Long Hưng

3 Lê Thị Chèn 4501 III Lê Hồng Vân Long Hưng

4 Nguyễn Văn Mạnh 3527 Nguyễn Văn Thứ Long Châu

5 Nguyễn Văn Thanh 314 Nguyễn Thanh Sơn Long Hưng

6 Nguyễn Thị Hia 01165 III Nguyễn Thị Thu Long Hưng

7 Nguyễn Thị Ảnh 318 III Huỳnh Thị Đang Long  Hưng

8 Nguyễn Văn Hai 01171 III Nguyễn Thị Tám Long Hưng

9 Huỳnh Thị Đở 01168 III Võ Thị Thu Long Hưng

10 Hồ Thị Lựa 85 III Nguyễn Văn Thạnh Long Hưng

11 Đặng Thị Ba 4151 III Võ Duy Khanh Long Hưng

12 Lê Văn Huê 300 III Lê Hửu Lợi Long Hưng

13 Trần Thị Tiến 807 Nguyễn Thành Trung Long Hưng

14 Võ Văn Chiêm 282 III Trần Thị Riêu Long Hưng

15 Trần Thị Thâm 739 Trần Văn Tài Long Hưng

16 Tô Thị Lòng 67 I Võ Thị Bảy Long Hưng

17 Nguyễn Tấn Truyện III Nguyễn Thị Nga Long Hưng

18 Huỳnh Văn Hồng I Huỳnh Thị Ngọc Lan Long Hưng

19 Châu Trường I Châu Dứng Long Hưng

20 Lê Trung Thành 3870 I Huỳnh Thị Nới Long Hưng

21 Huỳnh Thị Lệ Nguyễn Thị Ly Long Hưng

22 Trần Thị Phừng 156 III Nguyễn Quang Lập Long  Hưng

23 Lâm Văn Chính III Lâm Hoàng Lê Long Hưng

24 Nguyễn Thị Lừa III Đoàn Kim Phol Long Hưng



25 Phạm Hồng Lệ 289 III Phạm Hồng Quân Long Hưng

26 Thái Công Lệ 01551 III Thái Thị Thúy Long Hưng

27 Trần Văn Phú 3528 III Trần Văn Dũng Long Châu

28 Đào Thị To III Trịnh Văn Thành Long Châu

29 Trần Văn Săng II Trần Văn Điền Long Châu

30 Nguyễn Thanh Vân 256 Nguyễn Thị Nga Long Châu

31 Nguyễn Văn Tây 56 Nguyễn Thành Lập Long Châu

32 Đặng Thị Tông III Nguyễn Thị Nàng Long Châu

33 Nguyễn Thị Chiếm 3527 Nguyễn Văn Thứ Long Châu

34 Nguyễn Thị Vấn
278T

C
Phùng Văn Thắng Long Châu

35 Nguyễn Văn Mộng III Nguyễn Thái Hưng Long Châu

36 Nguyễn Văn Quảng 279 III Nguyễn Thị Kim Loan Long Châu

37 Nguyễn Văn Bi 309 Nguyễn Thị Điểm Long Châu

38 Nguyễn Thị Thiệt
273T

C
Nguyễn Thị Kim Loan Long Châu

39 Trần Thị Năm 01465 Võ Văn Chính Long Thạnh

40 Mai Thị Hoàng III Trình Hồng Hạnh Long Thạnh

41 Nguyễn Thị Cột Lê Thanh Thúy Long Thạnh

42 Huỳnh Thị Ngôi Nguyễn Văn Nghĩa Long Thạnh

43 Lương Văn Hai Trần Thanh Long Long Thạnh

1 Đào Ngọc Sương I Đào Ngọc Sương Long Hưng

2 Lê Đức Tự 807 III Nguyễn Văn Tân Long Hưng

3 Trần Văn Bự I Trần Phước Hải Long Hưng

4 Lê Văn Tây 282 I Lê Thị Thúy Phượng Long Hưng

CÓ CÔNG HUY KTX



5 Nguyễn Văn Diềm 69 I Lê Văn Sặc Long Hưng

6 Lê Hoàng Xiêm I Lê Thị Mía Long Hưng

7 Trần Thị Hoa I Lê Văn Lợi Long Hưng

8 Nguyễn Đức Triều II Nguyễn Thị Thanh Vân Long Hưng

9 Trần Hữu Hồng II Trần Thị Kim Mai Long Hưng

10 Đồng Hữu Hạnh I Đồng Minh Dưỡng Long Hưng

11 Nguyễn Thị Bôm II Nguyễn Thị Lùn Long Hưng

12 Trương Công Liên Nguyễn Thị Hốt Long Hưng

13 Nguyễn Văn Mạnh 319 I Nguyễn Văn Mạnh Long Hưng

14 Nguyễn Thị Nga I Nguyễn Thị Nga Long Hưng

15 Đặng Thị Tước TT I Lý Kim Sen Long Hưng

16 Đặng Văn Dũm 282  I Đặng Văn Lớp Long Hưng

17 Lê Thị Nem I Nguyễn Văn Huyền Long Hưng

18 Lâm Thị Bời I Lâm Thị Bời Long châu

19 Trần Văn Nhựt 469 I Trần Văn Nhựt Long Châu

20 Phan Thị Cư 259 I Trần Thị Kim Thủy Long Châu

21 Nguyễn Văn Sò 94 I Nguyễn Văn Cây Long Châu

22 Nguyễn Văn Chiên I Nguyễn Văn Tài Long Châu

23 Trần Văn Dây 258 Trần Liên Xô Long Châu

24 Bùi Văn Phước 47 I Bùi Thị Viện Long Châu

25 Nguyễn Thị Chiêm I Nguyễn Thị Chiêm Long Châu

26 Phong Thị Đáo I Phong Thị Đáo Long Châu

27 Trần Thị Lanh I Trần Thị Lanh Long Châu

28 Đỗ Văn Khiên I Đỗ Văn Khiên Long Châu



29 Lê Văn Lành Trần Văn Dũng Long Châu

30 Nguyễn Thị Lợi Nguyễn Thị Lợi Long Thạnh

31 Mai Thị Đa Mai Thị Đa Long Thạnh

32 Trần Văn Hiệp Chết I Trần Hiếu Hiền Long Thạnh

33 Lê Văn Đác 216 Đặng Thị Lang Long Thạnh

1 Lê Thị Tức Lê Thị Tức Long Hưng

2 Trần Văn Sanh 652 I Trần Văn Sanh Long Hưng

1 Nguyễn Văn Bi 102271 I Nguyễn Văn Bi Long Hưng

1 Trần Thị Lến Cháu Nguyễn Thị Thu Long Hưng

1 Nguyễn Huỳnh Tương Nguyễn Thị Minh Sơn Long Thạnh

2 Đào Công Bích 00031 Con Đào Thanh Hùng Long Hưng

1 Đặng Văn Tâm Huy II Đặng Văn Tâm Long Hưng

2 Võ Hữu Nở Võ Hữu Nở Long Hưng

3 Bùi Thị Kim Ngân Bùi Thị Kim Ngân Long Hưng

4 Nguyễn Văn Hai 69 I Nguyễn Văn Quyết Long Hưng

5 Thái Văn Sên 75 II Thái Thị Xuyến Long Hưng

6 Võ Cẩm Vân I Võ Cẩm Vân Long Hưng

7 Trương Ngọc Tưởng 388 II Trương Thành Kem Long Hưng

8 Trần Văn Kính 282 Trần Văn Nam Long Hưng

Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 41% - 60%

CB HĐKC TÙ ĐÀY

BM VNAH từ trần

LTCM TỪ TRẦN

CB HĐKC 



9 Nguyễn Tấn Tài 65 Võ Duy Khanh Long Hưng

10 Trần Văn Nhuận 792 Trần Văn Lai Long Hưng

11 Lâm Thị Báo 72 Trần Văn Cách Long Hưng

12 Nguyễn Văn Ngộ 75 Lê Hữu Lợi Long Hưng

13 Phạm Thị Ấu 191 Huỳnh Thị Ngọc Lan Long Hưng

14 Võ Văn Trầm 807 Võ Thị Mái Long Hưng

15 Đặng Thị Anh 293 Lê Thị Tức Long Hưng

16 Võ Thị Quang Nguyễn  Thị Phượng Long Hưng

17 Hồ Văn Hia 04772 II Hồ Văn Hia Long Hưng

18 Huỳnh Phương Nam Bùi Thị Kim Ngân Long Hưng

19 Vũ Tấn Hiệp
16146

7
Võ Thị Thu Long Hưng

20 Nguyễn Thị Kim Chi Huân 3 Nguyễn Văn Giàu Long Châu

21 Phùng Văn Hân 63 Phùng Văn Thắng Long Châu

22 Trình Thái Nguyên 51218 Huy I Trình Hồng Hạnh Long Thạnh

1 Trần Thị Mao Trần Thị Mao Long Thạnh

2 Phạm Văn Vừng Phạm Văn Vừng Long Thạnh

QUYẾT ĐỊNH 290

Tổng cộng: 190 người


